
Số TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Giám sát Công trình Giao thông

Định giá xây dựng

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Định giá xây dựng

BUỔI SÁNG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2021

01

02

03

8h00 - 9h00

8h00 - 9h00

8h00 - 9h00

Công ty TNHH TVĐT, 

định giá và bất động sản 

Thế Hệ Mới

Công ty TNHH TVĐT, 

định giá và bất động sản 

Thế Hệ Mới

Công ty TNHH TVĐT, 

định giá và bất động sản 

Thế Hệ Mới

1 Lê Doãn Hoàn

2

3

Hoàng Xuân Sinh

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngNguyễn Văn Song

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH - ĐỢT NGÀY 26/6/2021

Kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày         tháng         năm 2021 của Sở Xây dựng Quảng Bình

Định giá xây dựng

4 Dương Hữu Hiếu Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH TVĐT, 

định giá và bất động sản 

Thế Hệ Mới

04 8h00 - 8h30

5 Nguyễn Đình Thông Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng
Công ty CP TVTK 

KT&XD Sức trẻ
04 8h30 - 9h00

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

Quản lý dự án

06

05

07

01 9h00 - 10h00

8h00 - 9h00

8h00 - 9h00

8h00 - 9h00

Công ty TNHH TVĐT, 

định giá và bất động sản 

Thế Hệ Mới

Lâm Duy Thành

Võ Doãn Hùng

Kỹ sư Thủy lợi - Thủy điện - 

Cấp thoát nước

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Ban QLDA Hạ tầng cơ 

bản cho phát triển toàn 

Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Kỹ sư Công trình Thủy lợi

Thế Hệ Mới

Công ty TNHH TVĐT, 

định giá và bất động sản 

Thế Hệ Mới

Công ty TNHH TVĐT, 

định giá và bất động sản 

Thế Hệ Mới

6 Trần Xuân Hoàng

7 Phạm Hữu Thông

8

9



Số TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Định giá xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật
04 10h00 - 10h30

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Công ty CP TVTK 

04

01

02

03

9h00 - 10h00

9h00 - 10h00

9h00 - 10h00

9h00 - 10h00

Võ Doãn Hùng

Đinh Thái Sơn
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

Công trình giao thông

Công ty CP TVTK 

KT&XD Sức trẻ

Phạm Thế Hiển
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty CP TVTK 

KT&XD Sức trẻ

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngTrần Văn Hoàng

bản cho phát triển toàn 

diện tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH Trường 

Phú

9

10

11

12

13 Cao Xuân Toàn Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty CP TVTK 

KT&XD Sức trẻ
04 10h30 - 11h00

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Trường 

Phú

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông 06 10h00 - 10h30

16 Lê Xuân Hùng Kỹ sư Xây dựng công trình Giám sát Công trình Giao thông
Ban QLDA ĐTXD Khu 

vực Kinh tế Quảng Bình
06 10h30 - 11h00

Giám sát Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ

18 Trần Nhật Minh Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Viện Quy hoạch xây 

dựng
01 10h00 - 10h30

05

06

07 9h00 - 10h00

9h00 - 10h00

9h00 - 10h00

Lê Duy Thái Sơn Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Nguyễn Văn Dũng
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH XDTH 

Trường Lợi

Đặng Tuấn Thái Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Viện Quy hoạch xây 

dựng

14

15

17



Số TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

19 Lê Hiếu Thảo Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Thông 

Ngân
01 10h30 - 11h00

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

21 Võ Xuân Hoàng Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng
Công ty CP Xây dựng 

Trường Xuân
02 10h00 - 10h30

22 Trần Trung Hưng Kỹ sư Thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều

Công ty TNHH TVXD 

Ngân Việt
02 10h30 - 11h00

Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều

Giám sát công trình NN&PTNT

24 Hoàng Thế Anh
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Ban QLDA ĐTXD và 

Phát triển quỹ đất huyện 

Quảng Ninh

05 10h00 - 10h30

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Công ty CP Tập đoàn 

03 10h00 - 11h00Hoàng Quang Trung Kỹ sư Thủy lợi
Công ty TNHH TV&XD 

Trường Lưu

07 10h00 - 11h00Trần Nhật Linh Kỹ sư xây dựng
CN Công ty CP Kiến 

trúc, DT&TM Việt Nam
20

23

25 Lê Văn Quân
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty CP Tập đoàn 

Trường Thịnh
05 10h30 - 11h00

1 Lê Thị Vân
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ
Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú
01 14h00 - 14h30

2 Đặng Vũ Thắng Kỹ thuật mỏ Khảo sát Địa chất công trình
Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú
01 14h30 - 15h00

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

Định giá xây dựng

Giám sát công trình NN&PTNT

Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

Nguyễn Hồng Đăng Trung cấp xây dựng
Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú
04 14h00 - 15h00

Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú
02 14h00 - 15h00

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú
03 14h00 - 15h00

BUỔI CHIỀU NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2021

Trương Thị Thanh Nga

Nguyễn Văn Phong

Kỹ sư Xây dựng DD&CN3

4

5



Số TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

Khảo sát Địa hình

Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều

Giám sát công trình NN&PTNT 06 15h00 - 15h30

Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát Công trình Giao thông

Khảo sát Địa hình

Quản lý dự án 07 15h00 - 15h30

Kỹ thuật xây dựng công Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú

Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú

Trần Trung Sỹ Kỹ sư thủy lợi

06 14h00 - 15h00

07 14h00 - 15h00

Trần Đức Anh

Nguyễn Hữu Long
Cử nhân Xây dựng Cầu 

đường

Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú
05 14h00 - 15h006

7

8

Kỹ thuật xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Khảo sát Địa hình

Thiết kế cấp - thoát nước công trình 01 16h00 - 16h30

10 Nguyễn Văn Cường Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát Địa hình
Trung tâm Kiểm định 

CLCTXD
01 16h30 - 17h00

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Khảo sát Địa hình

Giám sát Công trình Giao thông 02 16h00 - 16h30

Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
Công ty TNHH TVXD 

Minh Đức

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

13 Nguyễn Tùng Nam Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Xây 

dựng Q1
02 16h30 - 17h00

15h00 - 16h00

03 15h00 - 16h00Hoàng Viết Sơn

Phạm Thành Trung

01 15h00 - 16h00

Hoàng Sỹ Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Công ty TNHH TVXD 

Khang Phú

Trung tâm Kiểm định 

CLCTXD

02

12

9

11



Số TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác Máy tính thi số Thời gian thi

14 Hồ Mạnh Cường
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Xây 

dựng Q1
06 15h30 - 16h00

15 Lê Tuấn Dũng Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH TVXD 

Anh Sơn
07 15h30 - 16h00

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

18 Nguyễn Văn Hạnh
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH XDTH 

Tiên Phong
03 16h00 - 16h30

19 Nguyễn Thái Sơn
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông

Công ty TNHH XDTH 

Tiên Phong
03 16h30 - 17h00

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

05 15h00 - 16h00Nguyễn Hữu Phương

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

04 15h00 - 16h00
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

Công ty TNHH XDTH 

Tiên Phong
16

17
Công ty TNHH XDTH 

Tiên Phong

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

05 16h00 - 17h00

06 16h00 - 17h00

07 16h00 - 17h00

04 16h00 - 17h00

Ban QLDA Hạ tầng cơ 

bản cho phát triển toàn 

diện tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH XDTH 

Thương mại Nhật Lệ

Công ty TNHH XDTH 

Tiên Phong

20

21

22

23

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - 

Thủy điện
Phạm Tuấn Anh

Nguyễn Văn Tám

Nguyễn Xuân Ninh

Nguyễn Ất Sửu
Công ty TNHH XDTH 

Tiên Phong
Kỹ sư xây dựng công trình
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